
Biểu 3/HNK-X

Ngày báo cáo: 

- Kỳ BC thời điểm 01/7: ngày 25/7

- Kỳ BC thời điểm 01/01: ngày 10/02

Đơn vị tính:  Người (từ Cột 1 đến Cột 9)

Tổng số TĐ: Nữ Tổng số TĐ: Nữ

Lao động 

đang làm 

việc

Lao 

động 

thất 

nghiệp

Lao động 

đi xuất 

khẩu lao 

động

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tổng số (I+II) 10.641 5.442 1.225 412 226 112 9.641 5.142 5.245 67 211 2.568 2.007 530 31 3.057 2.571

I Nhân khẩu thường 10.640 5.442 1.225 412 226 112 9.641 5.142 5.245 67 211 2.568 2.007 530 31 3.057 2.571

1 Khu 12 724 372 108 20 27 10 643 362 373 0 4 219 168 49 2 226 206

2 Khu Tân Trung 1.366 762 217 97 6 4 1.155 669 598 22 69 332 233 99 0 383 321

3 Khu Tân Sơn 1.452 744 55 41 0 0 1.397 703 722 0 26 348 279 66 3 434 367

4 Khu Lâm Thao 1.685 863 289 147 163 85 1.559 801 889 0 41 421 402 13 6 494 417

5 Khu Thùy Nhật 994 499 99 28 7 4 902 475 463 0 8 229 187 39 3 264 218

6 Khu Lâm Nghĩa 1.012 506 76 20 0 0 936 486 536 5 3 275 173 96 6 271 221

7 Khu Ngọc Tỉnh 1.530 770 192 8 0 0 1.338 762 743 0 12 256 206 46 4 455 359

8 Khu Phương Lai 894 476 87 15 9 4 816 465 569 0 28 278 166 109 3 251 243

9 Khu Tiến Mới 983 450 102 36 14 5 895 419 352 40 20 210 193 13 4 279 219

II Nhân khẩu đặc thù 1 0 x x x x x x

1 Cơ quan, đơn vị, trường học x x x x x x x x x

2

Lực lượng công an, quân đội 

sống trong khu vực quản lý riêng x x x x x x x

TĐ: Nữ

Đơn vị BC: 

UBND xã/P/TT: UBND thị trấn Lâm Thao

Đơn vị nhận BC: 

Chi cục Thống kê Phù Ninh Lâm Thao

Cao Việt Dũng

Thị trấn Lâm Thao, ngày 17 tháng 7 năm 2023
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

Đinh Thị Kim Nga

Người lập biểu

PHÓ CHỦ TỊCH

Số người đã tạm 

vắng trên 6 tháng

Tổng số 

nhà ở 

Trong đó:

Tổng số 

hộ theo hộ 

khẩu (Hộ)

Tổng số 

hộ thực 

tế thường 

trú (Hộ)
Nhà kiên 

cố 

Nhà  

bán 

kiên cố 

Nhà mới 

xây dựng 

trong 

năm 

Tổng số 

nhân 

khẩu 

TTTT

STT Thôn, khu, cơ quan, đơn vị

Tổng số 

nhân khẩu 

ĐKCT

Trong đó:
Số người không có 

ĐKCT nhưng đã 

tạm trú từ 6 tháng 

trở lên

Lao động

Nhà ở (nhà) Hộ

 Nữ

TỔNG HỢP MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HỘ, NHÂN KHẨU, LAO ĐỘNG, NHÀ Ở 

Kỳ báo cáo: Thời điểm  01/7/2023

Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
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